
Năm 2016 

so với năm 

2015

Năm 2020 

so với năm 

2015

Năm 2021 

so với năm 

2020

A ĐẤT, NHÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

I VỀ ĐẤT

1 Tổng diện tích m2

2 Hiện trạng sử dụng

a Làm trụ sở làm việc m2                      -                       -                 -                 -                   -   

b Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp m2                      -                       -                 -                 -                   -   

c Kinh doanh m2                      -                       -                 -                 -                   -   

d Cho thuê m2                      -                       -                 -                 -                   -   

đ Liên doanh, liên kết m2                      -                       -                 -                 -                   -   

e Sử dụng khác m2                      -                       -                 -                 -                   -   

3 Giá trị theo sổ kế toán 1.000 đ                      -                       -                 -                 -                   -   

II VỀ NHÀ               -                 -                   -   

1 Tổng diện tích m2                      -                       -                 -                 -                   -   

2 Hiện trạng sử dụng               -                 -                   -   

a Làm trụ sở làm việc m2                      -                       -                 -                 -                   -   

b Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp m2                      -                       -                 -                 -                   -   

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

PHỤ LỤC 7

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2021

TT NỘI DUNG ĐVT
Thời điểm 

31/12/2015

Thời điểm 

31/12/2016

Ban quản lý đầu tƣ 

xây dựng các công 

trình giao thông 

tỉnh Ninh Thuận 

không có trụ sở làm 

việc, hiện đang sử 

dụng tạm cơ quan 

trong khuôn viên 

trụ sở làm việc của 

Sở Giao thông vận 

tải

Ban quản 

lý dự án 

đầu tƣ xây 

dựng các 

công trình 

giao thông 

tỉnh Ninh 

Thuận 

đƣợc 

thành lập 

năm 2017

Thời điểm 

31/12/2020

Thời điểm 

31/12/2021

TĂNG (+)/GIẢM (-)

nguyên 

nhân tăng, 

giảm

TÌNH TRẠNG 

PHÁP LÝ

(Giấy Chứng nhận, 

đăng ký, Hợp đồng 

thuê, Giấy tờ khác)

ghi chú

1



Năm 2016 

so với năm 

2015

Năm 2020 

so với năm 

2015

Năm 2021 

so với năm 

2020

TT NỘI DUNG ĐVT
Thời điểm 

31/12/2015

Thời điểm 

31/12/2016

Thời điểm 

31/12/2020

Thời điểm 

31/12/2021

TĂNG (+)/GIẢM (-)

nguyên 

nhân tăng, 

giảm

TÌNH TRẠNG 

PHÁP LÝ

(Giấy Chứng nhận, 

đăng ký, Hợp đồng 

thuê, Giấy tờ khác)

ghi chú

c Kinh doanh m2                      -                       -                 -                 -                   -   

d Cho thuê m2                      -                       -                 -                 -                   -   

đ Liên doanh, liên kết m2                      -                       -                 -                 -                   -   

e Sử dụng khác m2                      -                       -                 -                 -                   -   

3 Nguyên giá theo sổ kế toán 1.000 đ               -                 -                   -   

a Nguồn ngân sách 1.000 đ                      -                       -                 -                 -                   -   

b Nguồn khác 1.000 đ                      -                       -                 -                 -                   -   

4 Giá trị còn lại theo sổ kế toán 1.000 đ                      -                       -                 -                 -                   -   

B XE Ô TÔ               -                 -                   -   

I XE PHỤC VỤ CHỨC DANH               -                 -                   -   

1 Tổng số xe phục vụ chức danh cái
-                  -                 

              -                 -                   -   

2 Hiện trạng sử dụng               -                 -                   -   

a Quản lý nhà nước cái
-                 -                 

              -                 -                   -   

b Hoạt động sự nghiệp cái
-                 -                 

              -                 -                   -   

- Kinh doanh cái
-                  -                 

              -                 -                   -   

- Không kinh doanh cái
-                  -                 

              -                 -                   -   

- Cho thuê cái
-                  -                 

              -                 -                   -   

- Liên doanh, liên kết cái
-                  -                 

              -                 -                   -   

c Sử dụng khác cái
-                 -                 

              -                 -                   -   

3 Nguyên giá theo sổ kế toán 1.000 đ
-                  -                 

              -                 -                   -   

a Nguồn ngân sách 1.000 đ
-                  -                 

              -                 -                   -   

Ban quản lý đầu tƣ 

xây dựng các công 

trình giao thông 

tỉnh Ninh Thuận 

không có trụ sở làm 

việc, hiện đang sử 

dụng tạm cơ quan 

trong khuôn viên 

trụ sở làm việc của 

Sở Giao thông vận 

tải

Ban quản 

lý dự án 

đầu tƣ xây 

dựng các 

công trình 

giao thông 

tỉnh Ninh 

Thuận 

đƣợc 

thành lập 

năm 2017

2



Năm 2016 

so với năm 

2015

Năm 2020 

so với năm 

2015

Năm 2021 

so với năm 

2020

TT NỘI DUNG ĐVT
Thời điểm 

31/12/2015

Thời điểm 

31/12/2016

Thời điểm 

31/12/2020

Thời điểm 

31/12/2021

TĂNG (+)/GIẢM (-)

nguyên 

nhân tăng, 

giảm

TÌNH TRẠNG 

PHÁP LÝ

(Giấy Chứng nhận, 

đăng ký, Hợp đồng 

thuê, Giấy tờ khác)

ghi chú

b Nguồn khác 1.000 đ
-                  -                 

              -                 -                   -   

4 Giá trị còn lại theo sổ kế toán 1.000 đ               -                 -                   -   

II XE PHỤC VỤ CHUNG
2 2

              -                 -                   -   

1 Tổng số xe phục vụ chung cái
2 2

              -                 -                   -   

2 Hiện trạng sử dụng               -                 -                   -   

a Quản lý nhà nước cái
2 2

              -                 -                   -   

b Hoạt động sự nghiệp cái
-                 -                 

              -                 -                   -   

- Kinh doanh cái
-                  -                 

              -                 -                   -   

- Không kinh doanh cái
-                  -                 

              -                 -                   -   

- Cho thuê cái
-                  -                 

              -                 -                   -   

- Liên doanh, liên kết cái
-                  -                 

              -                 -                   -   

c Sử dụng khác cái
-                 -                 

              -                 -                   -   

3 Nguyên giá theo sổ kế toán 1.000 đ               -                 -                   -   

a Nguồn ngân sách 1.000 đ -                 -                              -                 -                   -   

b Nguồn khác 1.000 đ 1.211.629     1.211.629                  -                 -                   -   

4 Giá trị còn lại theo sổ kế toán 133.200        79.840          -            -            53.360 -    
Khấu hao 

hàng năm

III XE CHUYÊN DÙNG

1 Tổng số xe chuyên dùng cái
-                  -                 -            -            -             

2 Hiện trạng sử dụng
-                  -                 -            -            -             

a Quản lý nhà nước cái -                  -                 -            -            -             

Ban quản 

lý dự án 

đầu tƣ xây 

dựng các 

công trình 

giao thông 

tỉnh Ninh 

Thuận 

đƣợc 

thành lập 

năm 2017

3



Năm 2016 

so với năm 

2015

Năm 2020 

so với năm 

2015

Năm 2021 

so với năm 

2020

TT NỘI DUNG ĐVT
Thời điểm 

31/12/2015

Thời điểm 

31/12/2016

Thời điểm 

31/12/2020

Thời điểm 

31/12/2021

TĂNG (+)/GIẢM (-)

nguyên 

nhân tăng, 

giảm

TÌNH TRẠNG 

PHÁP LÝ

(Giấy Chứng nhận, 

đăng ký, Hợp đồng 

thuê, Giấy tờ khác)

ghi chú

b Hoạt động sự nghiệp cái
-                  -                 -            -            -             

- Kinh doanh cái
-                  -                 -            -            -             

- Không kinh doanh cái
-                  -                 -            -            -             

- Cho thuê cái
-                  -                 -            -            -             

- Liên doanh, liên kết cái
-                  -                 -            -            -             

c Sử dụng khác cái
-                  -                 -            -            -             

3 Nguyên giá theo sổ kế toán 1.000 đ
-                  -                 -            -            -             

a Nguồn ngân sách 1.000 đ
-                  -                 -            -            -             

b Nguồn khác 1.000 đ
-                  -                 -            -            -             

4 Giá trị còn lại theo sổ kế toán
-                  -                 -            -            -             

C TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC (NGOÀI ĐẤT, NHÀ, XE Ô TÔ) 

I Máy phô tô Shapr

1 Hiện trạng sử dụng

a Quản lý nhà nước cái
1 1 -           -           -             

b Hoạt động sự nghiệp cái
-                 -                 -           -           -             

- Kinh doanh cái
-                 -                 -            -           -             

- Không kinh doanh cái
-                  -                 -            -           -             

- Cho thuê cái
-                  -                 -            -           -             

- Liên doanh, liên kết cái
-                  -                 -            -           -             

c Sử dụng khác cái -                  -                 -           -           -             

2 Nguyên giá theo sổ kế toán 1.000 đ
79.800         79.800          -            -           -             

Ban quản 

lý dự án 

đầu tƣ xây 

dựng các 

công trình 

giao thông 

tỉnh Ninh 

Thuận 

đƣợc 

thành lập 

năm 2017

4



Năm 2016 

so với năm 

2015

Năm 2020 

so với năm 

2015

Năm 2021 

so với năm 

2020

TT NỘI DUNG ĐVT
Thời điểm 

31/12/2015

Thời điểm 

31/12/2016

Thời điểm 

31/12/2020

Thời điểm 

31/12/2021

TĂNG (+)/GIẢM (-)

nguyên 

nhân tăng, 

giảm

TÌNH TRẠNG 

PHÁP LÝ

(Giấy Chứng nhận, 

đăng ký, Hợp đồng 

thuê, Giấy tờ khác)

ghi chú

a Nguồn ngân sách 1.000 đ
-                  -                 -            -           -             

b Nguồn khác 1.000 đ
79.800          79.800          -            -           -             

3 Giá trị còn lại theo sổ kế toán 1.000 đ
69.825          59.850          -            -           -             

Ban quản 

lý dự án 

đầu tƣ xây 

dựng các 

công trình 

giao thông 

tỉnh Ninh 

Thuận 

đƣợc 

thành lập 

năm 2017
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